
BÀI 17. TẾ BÀO (tiếp) 

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI 

A. Phần tự luận 

Câu 1. Các thành phần chính của tế bào và chức năng của từng thành phần 

+ Màng tế bào: bảo vệ và giúp tế bào thực hiện trao đổi chất. 

+ Chất tế bào: nơi diễn ra các hoạt động sống của tế bào. 

+ Nhân tế bào hoặc vùng nhân: điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào. 

 

Câu 2. Phân biệt tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực 

Thành phần cấu tạo Tế bào nhân sơ Tế bào nhân thực 

Cấu trúc của nhân Không có màng nhân. Có màng nhân. 

Kích thước tế bào 
Nhỏ, bằng 1/10 kích thước của 

tế bào nhân thực. 
Kích thước lớn hơn. 

Bào quan Không có. Có. 

 

Câu 3. So sánh cấu tạo tế bào động vật và tế bào thực vật 

Đặc điểm Tế bào thực vật Tế bào động vật 

- Giống nhau: + Đều là tế bào nhân thực. 

                        + Đều được cấu tạo bởi 3 thành phần chính: màng tế bào, chất tế bào 

và nhân. 

                        + Trong chất tế bào đều chứa các bào quan. 

- Khác nhau: 

Thành xenlulozo Có. Không. 

Lục lạp Có. Không. 

Không bào Lớn. Nhỏ hoặc không có. 

 

Câu 4. Tế bào vừa là đơn vị cấu tạo vừa là đơn vị chức năng của cơ thể vì: 

- Mọi sinh vật, dù đơn giản hay phức tạp đều được cấu tạo bởi tế bào. Và mọi cơ 

quan trong cơ thể đều được cấu tạo từ tế bào. 

- Mọi hoạt động sống của cơ thể (trao đổi chất, lớn lên, phân chia, sinh sản) đều 

được thực hiện ở tế bào. 

 

B. Phần trắc nghiệm 



Câu  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đáp án A B A C A D A C B A 

 

--------------HẾT------------- 


